
TT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính
Lớp TBC

xếp 

loại

ĐK hạ 

bằng
f GDQP GDTC NN TH

Bằng - 

Học 

bạ

KN 

GT

KN 

LVN

KN 

KPBT

KN 

TVL
Ghi chú

1 0810610895 Nguyễn Thế Hiển 12/04/2002 Nam KA8A 2.54 Khá 5.5% Hà Nội x x x x x x x x x

2 0810610230 Lê Thanh Hương 30/06/2002 Nữ KA8A 2.61 Khá 4.7% Thanh Hóa x x x x x x x x x

3 0810211779 Nguyễn Hoài Anh 28/02/1989 Nữ KD8A 3.51 Giỏi 0.0% x x x x x x x x x KKTT

4 0810210181 Nguyễn Thị Lan Anh 26/10/1997 Nữ KD8A 3.43 Giỏi 0.0% Nam Định x x x x x x x x x

5 0810211151 Đoàn Thị Lan Hương 04/07/2002 Nữ KD8A 3.33 Giỏi 1.6% Yên Bái x x x x x x x x x

6 0810211085 Dương Quỳnh Nga 13/08/1996 Nữ KD8A 3.32 Giỏi 0.0% Hưng Yên x x x x x x x x x

7 0810210131 Khúc Thị Tâm 07/06/2000 Nữ KD8A 3.30 Giỏi 0.0% Hưng Yên x x x x x x x x x

8 0810210800 Phạm Văn Toàn 15/05/1997 Nam KD8A 3.33 Giỏi 0.0% Hưng Yên x x x x x x x x x

9 0810210074 Phạm Thu Huyền 03/06/2002 Nữ KD8B 2.58 Khá 11.0% Lào Cai x x x x x x x x x

10 0810210118 Vũ Thị Thanh Nhàn 25/05/2002 Nữ KD8B 2.62 Khá 7.1% Hà Nam x x x x x x x x x

11 0810210080 Vũ Đức Khánh 07/08/2002 Nam KD8C 2.61 Khá 15.0% Hà Nội x x x x x x x x x

12 0810210811 Trần Thị Ngọc Mai 22/01/2001 Nữ KD8C 2.75 Khá 5.5% Hưng Yên x x 11/11/2022 x x x x x x

13 0810210842 Nguyễn Hoài Nam 24/08/2002 Nam KD8C 2.72 Khá 5.5% Hà Nội x x x x x x x x x

14 0810210157 Nguyễn Đức Toàn 22/07/2002 Nam KD8C 2.58 Khá 8.7% Bắc Kạn x x x x x x x x x

15 0810211106 Đào Thu An 01/12/2002 Nữ KD8D 2.83 Khá 8.7% x x x 11/11/2022 x x x x x KKTT

16 0810210981 Đặng Phương Anh 13/05/2002 Nữ KD8D 2.87 Khá 3.9% x x x x x x x x x KKTT

17 0810210098 Đào Cẩm Ly 20/08/2002 Nữ KD8D 2.66 Khá 7.1% Hưng Yên x x x x x x x x x

18 0810210125 Quách Đắc Phúc 13/11/2002 Nam KD8D 2.62 Khá 4.7% x x x x x x x x x KKTT

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ K8 DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2024
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TT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính
Lớp TBC

xếp 

loại

ĐK hạ 

bằng
f GDQP GDTC NN TH

Bằng - 

Học 

bạ

KN 

GT

KN 

LVN

KN 

KPBT

KN 

TVL
Ghi chú

19 0810211718 Hoàng Thu Trang 27/05/2002 Nữ KD8D 3.25 Giỏi 1.6% Hà Giang x x x x x x x x x

20 0810210025 Lưu Thị Ngọc Ánh 06/01/2002 Nữ KD8E 2.73 Khá 2.4% x x x x x x x x x KKTT

21 0810210828 Trịnh Thị Kim Chi 19/10/2002 Nữ KD8E 2.79 Khá 2.4% x x x x x x x x x KKTT

22 0810211142 Trương Thu Hà 26/07/2002 Nữ KD8E 2.58 Khá 11.0% Hưng Yên x x x 11/11/2022 x x x x x

23 0810210095 Vũ Thị Khánh Linh 16/09/2002 Nữ KD8E 2.28

Trung 

bình 7.1% Thái Bình x x x x x x x x x

24 0810211755 Lê Na 24/04/2001 Nữ KD8E 3.02 Khá 0.0% x x x x x x x x x KKTT

25 0810211160 Nguyễn Ngọc Huyền 31/10/2002 Nữ KD8G 2.65 Khá 12.6% Hà Nội x x x x x x x x x

26 0810210822 Đào Thị Hoài Linh 06/06/2002 Nữ KD8G 2.83 Khá 11.0% Hưng Yên x x x x x x x x x

27 0810211046 Nguyễn Thị Hoài Linh 10/12/2002 Nữ KD8G 2.59 Khá 8.7% Hà Nội x x x x x x x x x

28 0810211178 Nông Thị Quỳnh Mây 15/10/2002 Nữ KD8G 2.64 Khá 6.3% Lạng Sơn x x x x x x x x x

29 0810211722 Nguyễn Thu Thủy 07/09/2002 Nữ KD8G 2.89 Khá 4.7% Hà Nội x x x x x x x x x
KNGT kỳ 1(20-

21):284,000

30 0810211688 Nguyễn Thị Linh Tú 10/03/2002 Nữ KD8G 2.74 Khá 3.9% x x x x x x x x x KKTT

31 0810210015 Đỗ Vân Anh 11/12/2002 Nữ KD8H 2.62 Khá 6.3% Hưng Yên x x x x x x x x x

32 0810210565 Vũ Thị Lan Anh 08/07/2002 Nữ KD8H 2.72 Khá 7.1% Hà Nội x x x x x x x x x

33 0810211693 Nguyễn Thị NguyệtChinh 02/12/2002 Nữ KD8H 2.69 Khá 2.4% Thái Bình x x x x x x x x x

34 0810210931 Đỗ Thị Thu Hằng 09/09/2002 Nữ KD8H 2.70 Khá 5.5% Hà Nội x x x x x x x x x

35 0810210194 Bùi Thị Thu Hương 05/03/2002 Nữ KD8H 2.67 Khá 8.7% Hà Nam x x x x x x x x x

36 0810211708 Nguyễn Thanh Huyền 10/09/2002 Nữ KD8H 2.77 Khá 7.9% Hưng Yên x x x x x x x x x

37 0810211723 Nguyễn Thị Thùy Linh 28/09/2002 Nữ KD8H 2.62 Khá 4.7% x x x x x x x x x KKTT

38 0810210908 Trần Thị Kim Ngân 21/03/2002 Nữ KD8H 2.60 Khá 10.2% Hưng Yên x x x x x x x x x

39 0810211208 Phạm Đức Thắng 01/11/2002 Nam KD8H 2.91 Khá 5.5% Hưng Yên x x x x x x x x x
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TT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính
Lớp TBC

xếp 

loại

ĐK hạ 

bằng
f GDQP GDTC NN TH

Bằng - 

Học 

bạ

KN 

GT

KN 

LVN

KN 

KPBT

KN 

TVL
Ghi chú

40 0810210134 Bùi Thị Thảo 17/09/2001 Nữ KD8H 3.11 Khá 1.6% Sơn La x x x x x x x x x

41 0810210832 Phạm Thị Thanh Thúy 13/04/2002 Nữ KD8H 2.76 Khá 2.4% Hưng Yên x x x x x x x x x

42 0810721302 Lê Thị Minh Nguyệt26/10/2002 Nữ KL8A 3.70 Giỏi 7.9% Phú Thọ x x x x x x x x x Hạ bằng

43 0810120882 Phạm Tiến Đạt 28/07/2002 Nam NH8A 2.46

Trung 

bình 7.9% x x x x x x x x x KKTT

44 0810120522 Lê Duy Long 09/09/2002 Nam NH8A 2.55 Khá 3.1% Hà Nội x x x x x x x x x

45 0810121682 Hoàng Thị Thùy Trang 03/09/2002 Nữ NH8A 2.55 Khá 7.1% Lạng Sơn x x x x x x x x x

46 0810330316 Nguyễn Đức Hiếu 17/10/2002 Nam QM8A 2.73 Khá 3.1% x x x x x x x x x

T nguyện đợt 1 

kỳ 2(20-

21):12,000 đồng

47 0810330865 Phạm Đình Kiệt 08/04/2002 Nam QM8A 2.54 Khá 10.2% Hải Dương x x x x x x x x x

48 0810210012 Đào Tuấn Anh 27/01/2002 Nam QT8A 2.90 Khá 0.0% x x 11/11/2022 x x x x x x KKTT

49 0810310659 Trần Tuấn Anh 22/05/2002 Nam QT8B 2.60 Khá 14.2% Hà Nội x x x x x x x x x

50 0810310310 Phạm Thị Hồng Hạnh 07/01/2002 Nữ QT8B 2.99 Khá 3.9% Hưng Yên x x x 11/11/2022 x x x x x

51 0810310435 Âu Hoàng Hiếu 14/12/2002 Nam QT8B 2.85 Khá 3.9% Hà Nội x x x x x x x x x

52 0810310717 Nguyễn Thị Yến Ninh 14/01/2002 Nữ QT8B 2.69 Khá 16.5% Bắc Giang x x x 11/11/2022 x x x x x

53 0810311509 Nguyễn Thị Quỳnh 03/11/2002 Nữ QT8B 2.57 Khá 1.6% Hải Dương x x x x x x x x x

54 0810310384 Đoàn Minh Thu 09/10/2002 Nữ QT8B 2.99 Khá 3.9% Tuyên Quangx x x x x x x x x

55 0810310855 Vũ Xuân Trường04/11/2002 Nam QT8B 2.60 Khá 9.4% Hải Dương x x x x x x x x x

56 0810311721 Lê Thị Vân Anh 10/01/1991 Nữ QT8C 3.69

Xuất 

sắc 0.0% Hải Phòng x x x x x x x x x

57 0810311096 Sử Thị Hà 18/09/1997 Nữ QT8C 3.37 Giỏi 0.0% Hưng Yên x x x x x x x x x

58 0810210818 Nguyễn Thị Kim Ngọc 13/07/1998 Nữ QT8C 3.39 Giỏi 0.0% Hưng Yên x x x x x x x x x

59 0810311086 Vũ Huy Thành 18/10/1980 Nam QT8C 3.66

Xuất 

sắc 0.0% Thái Bình x x x x x x x x x

60 0810210149 Nguyễn Thị Thu 08/10/1984 Nữ QT8C 3.29 Giỏi 0.0% Hà Nội x x x x x x x x x
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TT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính
Lớp TBC

xếp 

loại

ĐK hạ 

bằng
f GDQP GDTC NN TH

Bằng - 

Học 

bạ

KN 

GT

KN 

LVN

KN 

KPBT

KN 

TVL
Ghi chú

61 0810111605 Nguyễn Thị QuỳnhChi 11/02/2001 Nữ TC8A 3.48 Khá 7.9% x x 11/11/2022 11/11/2022 x x x x x Hạ bằng

62 0810110507 Nguyễn Hương Giang 10/11/2002 Nữ TC8A 2.92 Khá 2.4% Hà Nội x x x x x x x x x

63 0810111636 Vũ Thị Thu Huyền 04/10/2002 Nữ TC8A 2.48

Trung 

bình 8.7% Hưng Yên x x x x x x x x x

64 0810111663 Nguyễn Thu Phương02/09/2002 Nữ TC8A 3.17 Khá 2.4% Hưng Yên x x x 11/11/2022 x x x x x

65 0810110923 Hoàng Văn Quế 05/05/2002 Nam TC8A 2.39

Trung 

bình 3.9% x x x x x x x x x KKTT

66 0810210072 Nguyễn Thị Huyên 22/11/1982 Nữ QT8C 3.53 Giỏi 0.0% Hưng Yên x x x x x x x x
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TT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính

Mã lớp 

học
Khóa TBC xếp loại

GDQ

P
GDTC NN TH

Bằng - 

Học 

bạ Ghi chú

1 0510310301 Đinh Công NgọcAnh 10-02-1999 Nam QT5C 5 2.69 Khá x x x x x

2 0610210036 Nguyễn Phương Anh 23-07-2000 Nữ KD6A 6 3.03 Khá x x x x x

3 0510210258 Nguyễn Quý Việt 19-12-1999 Nam KD6A 6 2.54 Khá x x x x x

Tư nguyện kỳ 1 (19-

20)1,315,000;

 chính kỳ 2(17-

18):4,599,000; tổng 

5,914,000

4 0610330666 Hoàng Ngọc Quỳnh 15-10-2000 Nữ KD6D 6 2.62 Khá x x x x x

5 0710610172 Uông Việt Phương 04/03/2001 Nữ KA7A 7 3.07 Khá x x x x x

6 0710210615 Đỗ Thị Bích Hằng 23/10/2001 Nữ KD7E 7 2.37 Trung bình x x x x x

7 0710120691 Nguyễn Thị Vân Anh 11/01/2001 Nữ NH7A 7 2.77 Khá x x 11/11/2022 x x

8 0710310245 Nguyễn Lan Phương 24/12/2001 Nữ QT7B 7 2.41 Trung bình x x 11/11/2022 11/11/2022 x

9 0710110650 Âu Đức Tài 23/07/2001 Nam TC7A 7 2.61 Khá x x x x x
Bổ sung anh văn kỳ 

1(19-20):789,000

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ K5,6,7 DỰ KIẾN ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2024



TT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp TBC
xếp 

loại
% GDQP GDTC NN TH

Bằng - 

Học bạ

KN 

GT

KN 

LVN

KN 

KPBT

KN 

TVL

Ghi 

chú

1 0810211786 Lê Thị Thu Thảo 07/07/2001 KD8A 3.50 Giỏi 0.0% x x x x x x x x

2 0810211014 Vũ Thị Minh Hòa 26/04/2002 KD8B 2.62 Khá 10.2% x x x x x x x

3 0810210121 Phạm Thị Yến Nhi 28/11/1998 KD8B 2.86 Khá 3.9% x x x x x x x

4 0810210942 Vũ Thị Ánh Quỳnh 29/01/2002 KD8B 2.55 Khá 7.9% x x x x x x x x

5 0810211789 Nguyễn Thị ThanhHuệ 18/07/2002 KD8D 3.42 Giỏi 3.1% x x x x x

6 0810211193 Nguyễn Minh Nhi 16/01/2002 KD8D 2.71 Khá 13.4% x x x x x x x x

7 0810211032 Nguyễn Thị Minh Anh 27/05/2002 KD8H 2.83 Khá 9.4% x x x x x x x x

8 0810211765 Phan Thị Thu Hà 05/09/2001 KD8H 2.55 Khá 11.0% x x x x x x x x

9 0810211149 Đỗ Tràng Hùng 05/01/2002 KD8H 2.81 Khá 2.4% x x x x x x x x

10 0810210949 Tạ Thị Mỹ Uyên 14/11/2002 KD8H 2.47

Trung 

bình 11.0% x x x x x x x x

11 0810721307 Dương Thị Quyên 24/03/2002 KL8A 2.83 Khá 9.4% x x x x x x x x

12 0810310898 Trần Thị Hằng 26/01/2002 QT8B 3.38 Giỏi 0.0% x x x x x x x x

13 0810310702 Phan Đình Minh 21/04/2002 QT8B 2.81 Khá 7.1% x x x x x x x

14 0810111057 Trần Tiến Đạt 28/05/2002 TC8A 2.87 Khá 3.9% x x x x x x x x

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ K8 KHÔNG  ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2024



TT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính
Lớp Khóa TBC xếp loại GDQP GDTC NN TH

Bằng - 

Học bạ
Ghi chú

1 0510210068 Đỗ Thị Dung 16-07-1999 Nữ KD5A 5 2.32 Trung bình x x x

2 0510210431 Nguyễn Thị Hải Ninh 14-06-1999 Nữ KD5B 5 2.49 Trung bình x x x x BSAV kỳ 1(17-18):657,000

3 0510210160 Dương Trần Thảo My 17-01-1999 Nữ KD5C 5 2.78 Khá x x x

4 0510210136 Bùi Thùy Linh 17-05-1999 Nữ KD5D 5 2.25 Trung bình x x
Tự nguyện kỳ 2(18-

19):720,000

5 0510210830 Nguyễn Thị Ly 22-09-1999 Nữ KD5D 5 2.48 Trung bình x x x

Kỳ 1(18-19) Tự nguyện đợt 

1: 1,200,000; 

tự nguyện kỳ 1(22-

23):568,000:Tổng 1,768,000

6 0510210364 Dương Thúy Trà 02-11-1999 Nữ KD5H 5 2.45 Trung bình x x HH CĐR x

7 0510310004 Đặng Đức Hoàng 01-12-1997 Nam QT5B 5 2.16 Trung bình x x x

8 0510310303 Phạm Gia Huy 29-07-1999 Nam QT5B 5 2.48 Trung bình x x HH CĐR x

9 0510311064 Lê Thị Thanh Huyền 18-11-1999 Nữ QT5B 5 2.43 Trung bình x x HH CĐR

10 0510310291 Đàm Hồng Nhung 13-05-1998 Nữ QT5C 5 2.58 Khá x x HH CĐR x x

11 0510111021 Trần Diệu Linh 29-04-1999 Nữ TC5A 5 2.27 Trung bình x x x

12 0610610398 Cao Huy Hoàng 20-04-2000 Nam KA6A 6 2.86 Khá x x HH CĐR x

13 0610210014 Lưu Quang Phát 23/03/1997 Nam KD6A 6 2.66 Khá x x HH CĐR x

14 0610210239 Phạm Thị Mơ 18-05-2000 Nữ KD6B 6 2.62 Khá x x x

Chính  kỳ 1 (18-19): 

4,800,000; T nguyện đợt 1

 kỳ (19-20); 1,578,000; hè 

đợt 2 2024 362,000. tổng 

6,740,000

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐHCQ K5,6,7 KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2024
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TT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính
Lớp Khóa TBC xếp loại GDQP GDTC NN TH

Bằng - 

Học bạ
Ghi chú

15 0610211926 Trịnh Thị Hải Yến 03-08-2000 Nữ KD6B 6 2.98 Khá x x HH CĐR

16 0610210240 Lưu Văn Muôn 15-09-2000 Nam KD6C 6 2.70 Khá x x HH CĐR x x

17 0510210208 Bùi Phương Thảo 03-11-1999 Nữ KD6D 6 3.08 Khá x x HH CĐR x

18 0510210233 Hà Thị Thu Trang 11-01-1999 Nữ KD6D 6 2.71 Khá x x HH CĐR HH CĐR

19 0610210363 Văn Thị Trang 10-01-2000 Nữ KD6D 6 2.63 Khá x x HH CĐR x x

20 0610210226 Hà Thị Luyến 06-07-2000 Nữ KD6E 6 2.49 Trung bình x x HH CĐR HH CĐR x

21 0610211089 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 20-10-2000 Nữ KD6H 6 2.72 Khá x HH CĐR Kỳ  hè đợt 2 2024: 362,000

22 0510211129 Vũ Phương Thảo 19-06-1999 Nữ KD6H 6 2.58 Khá x

23 0610330541 Nguyễn Thị Thu Huyền 28-12-2000 Nữ QM6A 6 2.72 Khá x x x x

Kỳ 1(18-19):720,000; 

kỳ 1 (20-21), kỳ 2 (21-22): 

8,990,000; tổng 9,710,000

24 0610330744 Nguyễn Thị PhươngUyên 17-12-2000 Nữ QM6A 6 2.73 Khá x x x

25 0610310899 Lê Văn Nam 06-08-1999 Nam QT6B 6 2.91 Khá x x

26 0510310353 Đào Anh Tuấn 16-11-1998 Nam QT6B 6 2.51 Khá x x HH CĐR x

27 0610110488 Trần Trọng Cảnh 21-06-2000 Nam TC6A 6 2.57 Khá x x

28 0710610162 Lê Ngọc Ánh 09/02/2001 Nữ KA7A 7 3.30 Giỏi x x x x

29 0710610749 Đặng Thị Lý 08/09/2001 Nữ KA7A 7 2.59 Khá x x HH CĐR x x

30 0710210636 Trần Thị Hòa 02/04/2000 Nữ KD7B 7 2.97 Khá x x HH CĐR x x

31 0710210103 Trần Thị Bích Ngọc 30/01/2001 Nữ KD7C 7 2.95 Khá x x x x

32 0710210136 Bùi Thị Minh Thúy 21/12/2001 Nữ KD7C 7 2.79 Khá x x HH CĐR x x

33 0710210624 Đinh Hà Dương 23/05/2001 Nam KD7D 7 2.52 Khá x x x x

34 0710210898 Vũ Sĩ Tiến 11/10/2001 Nam KD7E 7 3.06 Khá x x HH CĐR x x
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TT
Mã sinh 

viên
Họ đệm Tên Ngày sinh

Giới 

tính
Lớp Khóa TBC xếp loại GDQP GDTC NN TH

Bằng - 

Học bạ
Ghi chú

35 0710210069 Nguyễn Thu Hương 03/11/2001 Nữ KD7G 7 2.75 Khá x x HH CĐR x

36 0510210190 Chu Hồng Quyên 01-12-1999 Nữ KD7G 7 2.51 Khá x x x x

37 0710120594 Nguyễn Thanh Tùng 09/02/2001 Nam NH7A 7 2.63 Khá x x HH CĐR x x

38 0710331353 Phan Chí Trung 06/07/2001 Nam QM7A 7 2.77 Khá x x HH CĐR x

39 0710311067 Dương Quốc Đạt 22/02/2000 Nam QT7A 7 2.53 Khá x x x x kỳ hè 2024: 362,000

40 0710310206 Ninh Hữu Đức 28/02/2001 Nam QT7A 7 2.33 Trung bình x x x x

41 0710310203 Vũ Đức Chính 22/11/2001 Nam QT7B 7 2.78 Khá x x HH CĐR x x kỳ 1 chính (22-23): 852,000

42 0710311091 Phan Tiến Dũng 20/04/2001 Nam QT7B 7 2.47 Trung bình x x x

43 0710310218 Cao Huy Hoàng 21/10/2001 Nam QT7B 7 3.00 Khá x x HH CĐR x x

44 0710810634 Phạm Hùng Vĩ 15/12/2001 Nam TM7A 7 2.61 Khá x x HH CĐR x x
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